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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 5/4/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 77,60 -2,00 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 81,85 N/A N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 50,90 -1,65 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 70,70 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 53,90 +0,00 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,40 +1,00 297,32   +7,18 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 60,70 -0,10 406,47 +0,00 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 64,75 +0,25 433,59 +2,38 

 
 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 2/4/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các NMNĐ 

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng lại các NMNĐ trong năm ngoái mặc dù tốc độ tăng trưởng công 

suất điện than trên thế giới đã giảm, theo một báo cáo đưa ra trong thứ 5 (28/3). Bước đi này trái 

ngược với nỗ lực không ngừng của Trung Quốc để cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch 

trong cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường. Trong tuần trước, quỹ đầu tư của Chính phủ, Tổng 

công ty Đầu tư và Phát triển Nhà nước đã cam kết không tài trợ cho các dự án NMNĐ mới. “Trong 

năm 2018, các bức ảnh từ vệ tinh cho thấy một số dự án vẫn tiếp tục xây dựng trong khi đã báo cáo 

tạm dừng theo yêu cầu từ Chính phủ”, thông tin từ Global Energy Monitor, Sierra Club và 

Greenpeace. 

Vào đầu tháng này, Hội đồng Điện lực Trung Quốc, đại diện cho ngành điện lực của nước này đã đề 

xuất giới hạn sản lượng phát điện của các NMNĐ ở mức 1.300 GW trong năm 2030. Với tựa đề 

“Bùng nổ và Phát triển 2019”, báo cáo cho rằng việc này có thể cho phép Trung Quốc nâng công 

suất nhiệt điện thêm 290 GW so với hiện tại (cao hơn tổng công suất nhiệt điện của toàn nước Mỹ 

với 259 GW). “Điều này cho phép hàng trăm NMNĐ mới được xây dựng, bao gồm cả các NMNĐ 

đang bị tạm dừng theo yêu cầu của chính phủ. Tổng thể, tổng công suất điện than đang trong thời 

gian xây dựng trên toàn cầu đã giảm 30% kể từ năm 2015, trong khi các NMNĐ đang được xây 

dựng có tổng công suất 338 GW”. Báo cáo cũng cho thấy ngoài các nhà máy được tiếp tục xây 

dựng trở lại tại Trung Quốc, có thêm các nhà máy mới với tổng công suất 28 GW bắt đầu được xây 

dựng từ năm ngoái, giảm 39% so với so với các nhà máy có tổng công suất 46 GW bắt đầu xây 

dựng từ năm 2017. Các dự án mới được xây dựng tại 11 nước, chủ yếu là Trung Quốc, theo sau đó 

là Nhật Bản với 2,7 GW, Ấn Độ với 2,4 GW, Indonesia với 2 GW, Việt Nam với 1,3 GW, Ba Lan 

với 1 GW. 

Sản lượng than nguyên khai tại tỉnh Thiểm Tây trong tháng 3 giảm 7,1% so với năm ngoái 

Tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc đã sản xuất được 35,56 triệu tấn than trong tháng 3, giảm 

7,07% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 128,54% so với tháng 2, theo dữ liệu từ Cục Quản lý 

An toàn Mỏ của tỉnh. Tổng sản lượng than nguyên khai đạt 89,35 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 

1 đến tháng 3, giảm 24,12% so với cùng kỳ năm trước. Các mỏ than trung tâm thuộc sở hữu của 

chính quyền trung ương tại Thiểm Tây đã sản xuất 20,97 triệu tấn than trong quý I năm nay, giảm 

7,19% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng các mỏ thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh giảm 

12,98% xuống còn 29,08 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Các mỏ than thuộc sở hữu của chính 

quyền huyện và cấp thấp hơn sản xuất được 39,3 triệu tấn, giảm 36,35% so với cùng kỳ năm trước. 

Tỉnh Thiểm Tây đã cung cấp 34,19 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 3, chiếm 96,13% sản 

lượng. Từ tháng 1 đến tháng 3, sản lượng than nguyên khai thương phẩm đã đạt 86,19 triệu tấn, 

giảm 25,38% so với cùng kỳ năm trước, khối lượng này chiếm 96,7% sản lượng trong kỳ. 

(Nguồn: www.worldcoal.com) 

Tập đoàn bảo hiểm QBE (Australia) dừng đầu tư vào lĩnh vực than nhiệt 

Tập đoàn Bảo hiểm QBE cho biết, họ sẽ dừng đầu tư vào lĩnh vực than nhiệt từ ngày 1/7 và tiến tới 

mục tiêu dừng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho lĩnh vực than nhiệt tới năm 2030. Nhiều tập đoàn 

tài chính gần đây đã cắt vốn hỗ trợ cho các dự án than nhiệt do vấn đề về thay đổi khí hậu, ngân 

hàng đầu tư Pháp BNP Paribas cũng đã công bố quyết định này trong tháng trước. Tuy nhiên, QBE 

sẽ tiếp tục cung cấp bảo hiểm cho các chuyến hàng than luyện kim sử dụng trong sản xuất thép. 

“Chính sách năng lượng của QBE cũng xác nhận mục tiêu tiếp tục đầu tư và cung cấp dịch vụ bảo 

hiểm cho than luyện kim, các công ty dầu, và khí gas, tùy thuộc vào sự phát triển toàn cầu khi thế 

giới chuyển đổi dần qua sử dụng nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp”. 

 (Nguồn: www.spglobal.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
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Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 5,55 -0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,05 -0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 6,90 -0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 11,90 +0,40 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,70 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,25 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,35 +0,00 

 Australia Trung Quốc 10,60 +0,00 

 Australia Ấn Độ 11,80 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 02/04/2019) 


